
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ
MAIL

CÁN BỘ QUẢN LÝ
- VĂN PHÒNG

1 Phùng Kim Phú 0911999699 Hiệu Trưởng phungkimphu.c3hd@soctrang.edu.vn

2 Huỳnh Đoan Chánh 0944322442 Phó Hiệu Trưởng huynhdoanchanh.c3hd@soctrang.edu.vn

3 Hứa Văn Ủ 0914599636 Phó Hiệu Trưởng huavanu.c3hd@soctrang.edu.vn

4 Đinh Hồng Hạnh 0829911006 Tạp vụ
5 Lý Hoàng Vinh 0972309942 Bảo vệ
6 Trần Bảo Quyên 0767966323 Kế toán tranbaoquyen.c3hd@soctrang.edu.vn

7 Trương Vũ Phong 0834026636 CNSH truongvuphong.c3hd@soctrang.edu.vn

8 Trịnh Ngọc Hiếu 0389846301 Vật Lý trinhngochieu.c3hd@soctrang.edu.vn

9 Lê Thị Thanh Tâm 0373847438 GDCD lethithanhtam.c3hd@soctrang.edu.vn

TỔ NGỮ VĂN

1 Đặng Thị Cẩm Nhung 0989161221 TTCM

2 Trầm Thị Long Tuyền 0978272103 TPCM- CTCĐ tramthilongtuyen.c3hd@soctrang.edu.vn

3 Đặng Đế Hanh 0907420241 Giáo viên dangdehanh.c3hd@soctrang.edu.vn

4 Nguyễn Thị Tuyết 0939392083 Giáo viên nguyenthituyet.c3hd@soctrang.edu.vn

5 Trần Đông Hải 0939646866 Giáo viên trandonghai.c3hd@soctrang.edu.vn

6 Triệu Minh Đức 0987738783 Giáo viên trieuminhduc.c3hd@soctrang.edu.vn

7 Trần Thị Yến Trang 0977489527 Giáo viên tranthiyentrang.c3hd@soctrang.edu.vn

8 Nguyễn Thị Hải 0982184358 Giáo viên nguyenthihai.c3hd@soctrang.edu.vn

9 Cao Xuân Lương 0903040105 Giáo viên caoxuanluong.c3hd@soctrang.edu.vn

10 Lê Thị Ngọc 0938818610 Giáo viên lethingoc.c3hd@soctrang.edu.vn

11 Viên Phước Thành 0909796209 Giáo viên vienphuocthanh.c3hd@soctrang.edu.vn

TỔ LỊCH SỬ
1 Thạch Thị Thanh Tâm 0984276670 TTCM thachthithanhtam.c3hd@soctrang.edu.vn

2 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0349255299 Giáo viên nguyenthimylinh.c3hd@soctrang.edu.vn

3 Vương Nữ Vĩnh Khanh 0918566562
0948819028 Giáo viên vuongnuvinhkhanh.c3hd@soctrang.edu.vn

4 Lê Thị Bích Ngân 0912296923 Giáo viên lethibichngan.c3hd@soctrang.edu.vn

5 Lâm Đình Phương 0939818313 Giáo viên lamdinhphuong.c3hd@soctrang.edu.vn

TỔ ĐỊA LÍ - GDCD

DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG
NĂM HỌC 2024 - 2025

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:
- SĐT: 02993.822858
- Mail: thpthoangdieu@soctrang.edu.vn
- Địa chỉ: Văn phòng Trường THPT Hoàng Diệu, Số 1, Mạc Đỉnh Chi, P4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng.
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1 Võ Thị Minh Thương 0939224400 TTCM vothiminhthuong.c3hd@soctrang.edu.vn

2 Nguyễn Thị Ly 0393999883 TPCM nguyenthily.c3hd@soctrang.edu.vn

3 Nguyễn Việt Bắc 0833645463 Giáo viên nguyenvietbac.c3hd@soctrang.edu.vn

4 Châu Đan Quế 0982133393 Giáo viên chaudanque.c3hd@soctrang.edu.vn

5 Nguyễn Thị Thịnh 0973383424 Giáo viên nguyenthithinh.c3hd@soctrang.edu.vn

6 Lê Ngọc Huệ 0943515029 Giáo viên lengochue.c3hd@soctrang.edu.vn

7 Lê Thị Trường Lưu 0344873029 Giáo viên lethitruongluu.c3hd@soctrang.edu.vn

8 Tăng Thái Hằng 0988155547 Giáo viên tangthaihang.c3hd@soctrang.edu.vn

TỔ NGOẠI NGỮ
1 Đặng Thị Thanh Tâm 0913690821 TTCM dangthithanhtam.c3hd@soctrang.edu.vn

2 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 0918759757 TPCM nguyenthimyngoc.c3hd@soctrang.edu.vn

3 Huỳnh Phú Khánh 0918939440 Giáo viên huynhphukhanhc3hd@soctrang.edu.vn

4 Lương Trần Thủy Tiên 0826416999 Giáo viên luongtranthuytien.c3hd@soctrang.edu.vn

5 Lã Thị Hiền 0837084729 Giáo viên lathihien.c3hd@soctrang.edu.vn

6 Trần Thị  Xuân Phượng 0948872528 Giáo viên tranthixuanphuong.c3hd@soctrang.edu.vn

7 Võ Thị Minh Ngọc 0919189894 Giáo viên vothiminhngoc.c3hd@soctrang.edu.vn

8 Trương Tiểu Thanh 0989484705 Giáo viên truongtieuthanhc3hd@soctrang.edu.vn

9 Trần Lệ Quyền 0979348305 Giáo viên tranlequyen.c3hd@soctrang.edu.vn

10 Nguyễn Kim Phượng 0918529889 Giáo viên nguyenkimphuong.c3hd@soctrang.edu.vn

11 Đàm Mỹ Trân 0765902599
0765902599 Giáo viên dammytranc3hd@soctrang.edu.vn

12 Trần Thị Tú Hằng 0773131202 Giáo viên tranthituhangc3hd@soctrang.edu.vn

13 Trần Thị Ngọc Thi 0988945668 Giáo viên tranthingocthic3hd@soctrang.edu.vn

TỔ TOÁN - TIN HỌC
1 Lâm Bửu Tân 0986542100 TTCM lambuutan.c3hd@soctrang.edu.vn

2 Mã Bính Mai 0983889393 TPCM mabinhmai.c3hd@soctrang.edu.vn

3 Nguyễn Công Định 0977533280 TPCM nguyencongdinhc3hd@soctrang.edu.vn

4 Trần Cẩm Phong 0333633579 Giáo viên trancamphong.c3hd@soctrang.edu.vn

5 Nguyễn Thị Hoa Tiên 0983144449 Giáo viên nguyenthihoatienc3hd@soctrang.edu.vn

6 Liêu Việt Thanh 0907918883 Giáo viên lieuvietthanh.c3hd@soctrang.edu.vn

7 Dương Ngọc Tuyền 0915864097 Giáo viên duongngoctuyen.c3hd@soctrang.edu.vn

8 Nguyễn Trúc Mai 0387110475 Giáo viên nguyentrucmai.c3hd@soctrang.edu.vn

9 La Thị Xuân Phương 0913982265 Giáo viên lathixuanphuong.c3hd@soctrang.edu.vn

10 Nguyễn Thị Minh Thư 0939340085 Giáo viên nguyenthiminhthu.c3hd@soctrang.edu.vn

11 Lâm Thụy Châu 0907924878 Giáo viên lamthuychau.c3hd@soctrang.edu.vn

12 Phạm Kinh Ân 0913738599 Giáo viên phamkinhanc3hd@soctrang.edu.vn

13 Nguyễn Hoàng Hải Thủy 0907744538 Giáo viên nguyenhoanghaithuyc3hd@soctrang.edu.vn

14 Quách Thị Mỹ Ngọc 0354249348 Giáo viên quachthimyngocc3hd@soctrang.edu.vn

15 Trần Quốc Huy 0906864747 Giáo viên tranquochuy.c3hd@soctrang.edu.vn
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16 Trần Thị Kim Thoa 0918939942 Giáo viên tranthikimthoac3hd@soctrang.edu.vn

17 Huỳnh Thanh Triều 0977122453 Giáo viên huynhthanhtrieuc3hd@soctrang.edu.vn

18 Ngô Mỹ Hoa 0945270077 Giáo viên ngomyhoac3hd@soctrang.edu.vn

VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ
1 Trần Xuân Kế 0903922615 TTCM tranxuanke.c3hd@soctrang.edu.vn

2 Đặng Nhật Trường 0918759567 TPCM dangnhattruong.c3hd@soctrang.edu.vn

3 Lý Thanh Liêm 0974323324 TPCM lythanhliem.c3hd@soctrang.edu.vn

4 Trần Thanh Phương 0988632186 Giáo viên tranthanhphuong.c3hd@soctrang.edu.vn

5 Trần Thị Nga 0976864607 Giáo viên tranthinga.c3hd@soctrang.edu.vn

6 Nguyễn Thị Mỹ Chuyền 0906612769 Giáo viên nguyenthimychuyen.c3hd@soctrang.edu.vn

7 Nhan Thị Kiều Thu 0947400100 Giáo viên nhanthikieuthu.c3hd@soctrang.edu.vn

8 Huỳnh Anh Thư 0989983022 Giáo viên huynhanhthu.c3hd@soctrang.edu.vn

9 Trầm Thị Mỹ Ái 0902829826 Giáo viên tramthimyai.c3hd@soctrang.edu.vn

10 Dương Thành Nhân 0915845845 Giáo viên duongthanhnhan.c3hd@soctrang.edu.vn

11 Trần Loan Thảo 0919732887 Giáo viên tranloanthao.c3hd@soctrang.edu.vn

12 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 0977003289 Giáo viên nguyenthingoctuyen.c3hd@soctrang.edu.vn

13 Nguyễn Thị Nhuần 0919616330 Giáo viên nguyenthinhuan.c3hd@soctrang.edu.vn

14 Huỳnh Nguyễn Bảo Thi 0915734646 Giáo viên huynhnguyenbaothi.c3hd@soctrang.edu.vn

15 Nguyễn Thành Trong 0385555154 Giáo viên nguyenthanhtrong.c3hd@soctrang.edu.vn

16 Nguyễn Ngọc Diệu 0907923639 Giáo viên nguyenngocdieu.c3hd@soctrang.edu.vn

17 Mạch Trần Tú Trâm 0939818393 Giáo viên machtrantutram.c3hd@soctrang.edu.vn

TỔ HÓA HỌC
1 Võ Thị Đăng Linh 0919099539 TTCM vothidanglinhc3hd@soctrang.edu.vn

2 Phạm Thị Kim Huê 0817559997 TPCM phamthikimhuec3hd@soctrang.edu.vn

3 Trần Thị Mỹ Ngọc 0919265984 Giáo viên tranthimyngocc3hd@soctrang.edu.vn

4 Nguyễn Quốc Hùng 0908209123 Giáo viên nguyenquochungc3hd@soctrang.edu.vn

5 Lâm Thị Kim Lợi 0914575698 Giáo viên lamthikimloic3hd@soctrang.edu.vn

6 Trần Cẩm Linh 0919714756 Giáo viên trancamlinhc3hd@soctrang.edu.vn

7 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 0982603567 Giáo viên nguyenthithanhhieuc3hd@soctrang.edu.vn

8 Đinh Thị Mỹ Hiền 0815824279 Giáo viên dinhthimytranc3hd@soctrang.edu.vn

TỔ SINH HỌC
1 Nguyễn Thị Chúc Nhanh 0975319143 TTCM nguyenthichucnhanhc3hd@soctrang.edu.vn

2 Diệp Quế Lan 0919615747 TPCM diepquelanc3hd@soctrang.edu.vn

3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0978138281 Giáo viên nguyenthimyduyen.c3hd@soctrang.edu.vn

4 Trịnh Thị Huê 0913456366 Giáo viên trinhthihuec3hd@soctrang.edu.vn

5 Dương Thị Cẩm Tú 0984522902 Giáo viên duongthicamtuc3hd@soctrang.edu.vn

6 Phạm Thị Tú Như 0987948097 Giáo viên phamthitunhuc3hd@soctrang.edu.vn

7 Nguyễn Thị Như Đào 0916042730 Giáo viên nguyenthinhudaoc3hd@soctrang.edu.vn

TỔ THỂ DỤC
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1 Trương Thị Tố Ngọc 0814506655 TTCM truongthitongoc.c3hd@soctrang.edu.vn

2 Hà Đức Hiền 0988461157 TPCM haduchien.c3hd@soctrang.edu.vn

3 Nguyễn Thái Bảo 0906765754 Giáo viên nguyenthaibao.c3hd@soctrang.edu.vn

4 Trần Kiên Định 0399644964 Giáo viên trankiendinh.c3hd@soctrang.edu.vn

5 Lâm Văn Tùng 0903544258
0966475140 Giáo viên lamvantungc3hd@soctrang.edu.vn

6 Sơn Thanh Trọng 0904552400 Giáo viên sonthanhtrong.c3hd@soctrang.edu.vn

7 Hồ Hòa Lợi 0977535267 Giáo viên hohoaloi.c3hd@soctrang.edu.vn

8 Chung Xuân Lâm 0977068338 Giáo viên chungxuanlamc3hd@soctrang.edu.vn

9 Nguyễn Minh Giang 0916996579 Giáo viên nguyenminhgiangc3hd@soctrang.edu.vn

GV HỢP ĐỒNG
1 Lâm Thanh Phương 0353555096 Giáo viên
2 Nguyễn Văn Tín 0916750181 Giáo viên
3 Trần Hồng Quyên 0918259445 Giáo viên tranhongquyenvhnt@gmail.com

4 Lê Văn Dũng 0326569654 Giáo viên levandung1967mytu@gmail.com

5 Dương Chí Dũng 0983504577 Giáo viên Khmer.verea@gmail.com
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